
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Tôm tươi kg 3.0 130 000 390 000

Rau muống kg 6 8 000 48 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

503 000

Chả cá kg 5 80 000 400 000

Bí đao kg 10 7 000 70 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Cà chua kg 2 10 000 17 000

537 000

Cá viên chiên bịch 10 44 000 440 000

Cải ngọt kg 6 7 000 42 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

532 000

Cá ba sa kg 12.0 40 000 480 000

Nước uống 190 000

Rau muống kg 8.0 8 000 64 000

Hành lá kg 1.0 14 000 14 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

798 000

Thịt heo kg 6 120 000 720 000

Cải ngọt kg 10 7 000 70 000

Keo dán chuột 20 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện thoại T12/2019 204 000

Lương cô 

HồngT01/2020 + 

T13/2019

6 500 000

7 564 000

9 934 000Tổng

7/1/2020

Tổng theo ngày

9/1/2020

Tổng theo ngày

11/1/2020

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/01/2020 đến 31/01/2020

2/1/2020

Tổng theo ngày

4/1/2020

Tổng theo ngày


